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Nuôi d ng ưỡ
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glucid

Monos accharid o ligos accharid polys accharid

aldos e

cetos e

Homo-
polys accharid

Hetero-
po lys accharid

Dis accharid

Tris accharid

Glucid là h p ch t h u c , phân t  có 3 nguyên t  t o thành: C, H, O. ợ ấ ữ ơ ử ố ạ

Công th c  chung Cứ m(H2O)n  g i là carbohydrat hay saccharid. ọ



  

1. Monosaccharid (MS)
1.1. Đ nh nghĩaị
MS là d n xu t c a polyalcol (3 – 7 C) có ch a nhóm carbonyl: ẫ ấ ủ ứ

1.2. Cách g i tênọ
S  carbon theo  ti ng Hyl p + ose.ố ế ạ

 3C – Triose  6C – Hexose 

4C – Tetrose   7C – Heptose

5C – Pentose 

Aldehyd  aldose Ceton  cetose



  

Aldose



  Cetose



  

1.3. M t s  khái ni mộ ố ệ

* Đ ng phân dãy D và dãy L c a monosaccharid:ồ ủ

L y glyceraldehyd làm chu n, khi nhóm OH  nguyên t  C ấ ẩ ở ử

b t đ i x ng n m  bên ph i g i là dãy D, còn  bên trái là dãy L. ấ ố ứ ằ ở ả ọ ở



  

* Đ ng phân quang h c c a monosaccharid ồ ọ ủ

 -  S  l ng đ ng phân quang h c:  N = 2n   (n là s  carbon ố ượ ồ ọ ố
b t đ i x ng C*). ấ ố ứ

- Tr  dihydroxyaceton còn các monosaccharid khác đ u có C* ừ ề
nên có đ ng phân quang h c. ồ ọ



  

* Đ ng phân ồ α và β c a monosaccharidủ  

OH bán acetal: n m d i m t ph ng ằ ướ ặ ẳ  d ng ạ α (cis).

                         n m trên m t ph ng ằ ặ ẳ  d ng ạ β (trans)



  

Theo qui c d ng vòng:ướ ạ
- Ph i c nh c a MS th ng không vi t nguyên t  carbon trong vòng. ố ả ủ ườ ế ử
- G ch d c đ ng phía trên hay phía d i  c a m t ph ng ch  nhóm OHạ ọ ứ ướ ủ ặ ẳ ỉ

β-D-glucose

1

O
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1
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O

α-D-fructose

O
CH2OH
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1

β-D-fructose

1
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CH2OH
O

α−

β−

1

1



  

1.4. Các tính ch t c  b n c a monosaccharid.ấ ơ ả ủ
*  Tính kh  (s  oxy hoá)ử ự

- Nhóm aldehyd (-CHO) c a các aldolse b  các tác nhân oxy hoá y u ủ ị ế
(brom, clo, iode) bi n đ i thành nhóm carboxyl (COOH) ế ổ  acid aldonic

- Ph n ng Fehling ả ứ



  

*  Tính kh  (s  oxy hoá)ử ự

- Nhóm alcol b c nh t c a MS b  oxy hóa (n u nhóm -CHO đ c ậ ấ ủ ị ế ượ

b o v ) b ng m t ch t oxy hoá m nh  nh  hypobromid ả ệ ằ ộ ấ ạ ư   acid 

uronic t ng ng.ươ ứ



  

*  Tính kh  (s  oxy hoá)ử ự

- D i tác d ng c a ch t oxy hoá m nh nh  acid nitric (HNOướ ụ ủ ấ ạ ư 3) đ m ậ

đ c, c  2 nhóm -CHO  C1 và -OH  C6 đ u b  oxy hoá thành nhóm ặ ả ở ở ề ị

-COOH. Aldose thành acid aldaric

CH2OH CHO
HNO3

(CHOH) 4 HOOC COOH(CHOH) 4

Acid aldaric ( glucaric)Aldose (glucose)



  

* Tính oxy hoá (s  kh )ự ử
CHO

(CHOH)n

CH2OH

CH2OH

CH2OH

CH2OH

(CHOH)n (CHOH)

CH2OH

C O

n-1

+ 2H + 2H

Aldose                            Polyalcol Cetose

- Đ ng sorbitol có nhi u trong qu  lê, qu  táo… ng i m c b nh ườ ề ả ả ườ ắ ệ
ti u đ ng có th  s  d ng đ c đ ng này.ể ườ ể ử ụ ượ ườ

- Mannitol dùng làm thu c ch ng phù não.ố ố

CH2OH

C

C

C

C

C

O H

C

C

C

C

CH2OH

CH2OH

Mannose Mannitol

H2



  

* Ph n ng t o thành  ozazonả ứ ạ
     natriacetat 

Monosaccharid  +  phenylhydrazin (d ) ------------>  ozazon (tinh th )ư ể
t0 

Glucozazon   Galactozazon 
(Glucose, fructose, mannose)                 (Galactose)

⇒ Phát hi n galactose/n c ti u (b nh nhân b  b nh galactose ni u).ệ ướ ể ệ ị ệ ệ



  

* Ph n ng t o ete và este ả ứ ạ

-T o ete (liên k t glucosid)):ạ ế  nhóm – OH bán acetal c a MS này k t h p ủ ế ợ
v i nhóm – OH alcol c a MS khác ớ ủ

-T o este:ạ  các este phosphat c a monosaccharid có vai trò quan tr ng ủ ọ
trong trao đ i ch t nh  trong thoái bi n, t ng h p glucose, glycogen. ổ ấ ư ế ổ ợ

O
CH2OH CH2O-P

O-P

O O

CH2O-P

CH2O-P

  Glucose-1P Glucose- 6P Fructose-1,6DP

1
1

66

O

CH2OH

O OH

CH2OH

O
4 11

1-4 glucosid

1-6 glucosid



  

* Ph n ng c ng h p c a nhóm carbonylả ứ ộ ợ ủ
- Monosaccharid có th  k t h p v i m t s  ch t đ c t o thành  h p ể ế ợ ớ ộ ố ấ ộ ạ ợ
ch t ít đ c h n ho c không đ c  ấ ộ ơ ặ ộ

acid cyanhydric CyanhydrinGlucose

+ HCN

OH

HC-CN

(CHOH)4

CH2OHCH2OH

(CHOH)4

HC=O

* Ph n ng th  c a monosaccharid ả ứ ế ủ

D-

O
CH2

NH2 NH2

CH2

O

D-glucosamin galactosamin

CH2

O
OH OH OH

NHCOCH3

N-acetylglucosamin

- Nhóm  hydroxyl (OH) c a monosaccharid đ c th  b ng nhóm ủ ượ ế ằ
amin (NH2) t o osamin c a monosaccharid ạ ủ



  

2. Oligosaccharid 

2.1. Đ nh nghĩa ị

- Là glucid có ch a t  2- 8 g c monosaccharid liên k t v i nhau b ng ứ ừ ố ế ớ ằ

liên k t glucosid . Có hai lo i chính là di và trisaccharid.ế ạ

2.2. Disaccharid (DS) 

- Là lo i glucid mà m i phân t  c a chúng khi thu  phân cho 2 phân t  ạ ỗ ử ủ ỷ ử

monosaccharid (liên k t  v i nhau b ng liên k t glucosid)ế ớ ằ ế



  

2.2. Disaccharid (DS) 

* DS có tính kh  và không có tính kh :ử ử

- N u nhóm OH c a monosaccharid này k t h p v i nhóm OH ế ủ ế ợ ớ

bán acetal c a monosaccharid khác ủ  disaccharid v n còn m t ẫ ộ

nhóm OH bán acetal  còn tính kh .ử

- N u 2 nhóm OH bán acetal c a 2 monosaccharid k t h p v i ế ủ ế ợ ớ

nhau  disaccharid không còn nhóm OH bán acetal  không 

còn tính kh .ử  



  

Maltose
đ ng m ch nha ườ ạ

Lactose
đ ng s aườ ữ  

Saccharose
đ ng mía ườ

Ngu n g cồ ố m m h t ngũ ầ ạ
c c ố

s a ữ mía (14-25%)
c  c i đ ngủ ả ườ

C u t oấ ạ

Tính ch tấ có tính khử có tính khử không có tính kh  ử



  

2.3. Trisaccharid

Các trisaccharid t  nhiên (rafinose, melexinose, gentianose) không có ự

ý nghĩa l n trong th c t . Đ c bi t nhi u h n c  là rafinose (c  ớ ự ế ượ ế ề ơ ả ủ

c i đ ng, h t bông) đ c c u t o t  3 g c glucose, fructose và ả ườ ạ ượ ấ ạ ừ ố

galactose.   

CH2OH

O

CH2OH

CH2OH
O

O
CH2

O

O

 C u t o đ ng ấ ạ ườ
raffinosse



  

3. Polysaccharid 

Polys accharid

Theo  cÊu t¹o  Theo  chøc  n¨ng 

Homopolys accharid
(c ç ®êng ®¬n )

Heteropolys accharid
(®êng ®¬n + chÊt kh ç) 

CÊu tróc
cellulose ë thùc vËt  

Dù tr÷
glycogen, tinh bét  

Tinh bét 

Glycogen 

Cellulos e  

Ac id hyaluronic

Condro intin s ulfat A 

Condro intin s ulfat B

Keratan s ulfat

Heparin, heparin s ulfat

Condro intin s ulfat C



  

Tinh b t ộ Glycogen Cellulose 

Ngu n ồ
g cố

H t lúa (60-80%)ạ
Ngô (65-75%) 
Khoai tây (12 - 20%) 

Đ ng v t (gan và  ộ ậ ở
c ) ơ

Màng t  bào th c v t ế ự ậ

KLPT 106 - 107 107 - 109 106 - 2.106 

C u t oấ ạ
+ Amylose 

+ Amylopectin 
Glycogen ph©n 
nh ņh nhiÒu h¬n 
vµ ®é dµi cña mçi 
nh ņh ng¾n h¬n 
Amylopectin 

Tính ch tấ Amylose + I2  xanh lơ

Amylopectin + I2tím đỏ

Glycogen + I2  tím đỏ B  thu  phân b i ị ỷ ở
β-glucosidase
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R (Glucose)

3.1. Homopolysaccharid.



  

S  gi ng, khác nhau gi a tinh b t và glycogen ự ố ữ ộ

tinh b tộ

glycogen

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.wellesley.edu/Chemistry/chem227/sugars/oligo/glycogen.jpg&imgrefurl=http://www.wellesley.edu/Chemistry/chem227/sugars/polysac.htm&h=464&w=511&sz=43&hl=vi&start=15&tbnid=0m0gs3uO5qJu8M:&tbnh=119&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dglycogen%26gbv%3D2%26hl%3Dvi


  

3.2 Heteropolyssaccharid 

Khu trú Vai trò 

Acid hyaluronic thu  tinh th , cu ng nhau thai, ỷ ể ố
d ch kh p, van tim, s n phôi thai, ị ớ ụ
da,s n ụ

ch t k t dính  t/ch ấ ế ở
l/k t, c n tr  s  xâm ế ả ở ự
nh p  ậ

Condrointin sulfat A s n, x ng, s n phôi thai, giác ụ ươ ụ
m c ạ

Condrointin sulfat B da 

Condrointin sulfat C da, gân, dây ch ng, cu ng nhau ằ ố
thai, van tim 

Keratan sulfat Keratan sulfat 1  giác m cở ạ
Keratan sulfat 2  s nở ụ

Heparin 
Heparin sulfat 

gan, trong thành m ch máu và ạ
trong ph i ổ

ch ng đông máu ố



  

(1-4)β

(1-4)β
1

3
(1-3)β

NHCOCH3

n

O O
O

CH2OHCOOH

O
O

* Acid hyaluronic

Đ n v : ơ ị β-D-glucuronic + N- acetylglucosamin b ng lk ằ β(1-3)glucosid. 

Các đ n v  lk v i nhau b ng lk (1-4) glucosid.ơ ị ớ ằ



  

(1-4)β

(1-4)β
1

3
(1-3)β

NHCOCH3

n

O O
O

CH2OHCOOH

O
O HO3SO

* Condrointin sulfat A, C

C u t o chung: A.glucuronic +  N-acetyl-D-galactosamin-sulfat. ấ ạ

S  khác bi t gi a chúng là v  trí nhóm sulfat.ự ệ ữ ị

Condrointin sulfat A

HO3SOCH2

O
O

COOH
O

OO

n

NHCOCH3

β(1-3)
3

1
β(1-4)

β(1-4)

Condrointin sulfat C
(A.glucuronic + N-acetyl-galactosamin-4-sulfat) (A.glucuronic + N-acetyl-galactosamin-6-sulfat)

* Condrointin sulfat B

(A.L-iduronic + N-acetyl-galactosamin-4-sulfat)



  

* Keratan sulfat

Đ n v : D-galactose + N- acetylgalactosamin-6-sulfat b ng lk ơ ị ằ β(1-4)glucosid. 

Các đ n v  lk v i nhau b ng lk ơ ị ớ ằ β(1-3) glucosid.



  

* Heparin, heparin sulfat 

O
COOH HO3SOCH2

OSO3H NHCOCH3

O

O O

n

Đ n v : D-glucuronat-2-sulfat  +  N-acetyl-glucosamin-6-sulfat ơ ị

Các thành ph n và đ n v   lk v i nhau b ng lk (1-4) glucosid.ầ ơ ị ớ ằ
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